
Biểu số 01

BIỂU PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Tờ trình số: 1878 /TTr-UBND, ngày 05 tháng  7 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Quyết định phê duyệt

Kinh phí
năm 2024

Chủ đầu
tư/Đơn vị

quản lý thực
hiện

Ghi chúSố, ngày,
tháng, năm

Tổng dự toán
duyệt

1 2 3 4 5 6 7
Tổng cộng 7.932,000

I Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 30a 6.426,000 6.426,000

1 Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các
huyện nghèo 6.426,000

* Vốn sự nghiệp (duy tu bảo dưỡng) 6.426,000

 - Duy tu, sửa chữa đường giao thông đến bản Chà Kế, xã Pa Ủ,
huyện Mường Tè

Số 1549A; ngày
04/6/2024 150,000 150,000

Ban Quản lý
công trình dự
án phát triển

KT-XH huyện

 - Duy  tu,  sửa  chữa  sân  Trường  TH,  THCS  xã  Can  Hồ,  huyện
Mường Tè

Số 1550A; ngày
04/6/2024 700,000 700,000

 -

Duy tu, sửa chữa NSH: bản Gia Tè xã Mù Cả, bản Ka Lăng, điểm
Lè Ma bản La Ú Cò xã Ka Lăng; Bản Gò Khà, bản Trung tâm xã
Thu Lũm; Khu phố 7, khu phố 11 Thị Trấn Mường Tè, huyện
Mường Tè

Số 1551A; ngày
04/6/2024 3.016,000 3.016,000

 -

Duy tu, sửa chữa thủy lợi: Khừ Xứ Te Ma, Lò Hu Te Ma bản Tá
Bạ, xã Tá Bạ; Hu Tu Ba bản Ka Lăng, xã Ka Lăng; Cho Mẻ, bản
Chi Phí A - A Mại, xã Pa Vệ Sủ; Phiêng Lùng bản Phiêng Kham,
Nà Pom bản Bum, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè.

Số 1552A; ngày
04/6/2024 2.560,000 2.560,000
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II Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào DTTS&MN 1.506,000

1 Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt
đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 8.190,000 1.506,000

* Vốn đầu tư 8.190,000 1.506,000

 -
Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu
của các dân tộc thiểu số (Dân tộc Si La (Bản Seo Hai, xã Can Hồ,
huyện Mường Tè)

Số 1991 ngày
19/6/2024 8.190,000 1.506,000

Phòng Văn
hóa và Thông

tin huyện
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Biểu số 02

BIỂU ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
PHÁT TRIỂN KT - XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: 1878 /TTr-UBND, ngày 05 tháng  7 năm 2024 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung

Số liệu tại QĐ
673/QĐ-UBND

(QĐ chuyển
nguồn)

Kinh phí
Số liệu sau
điều chỉnh

Ghi
chúĐiều chỉnh

giảm  (-)
Điều chỉnh
Tăng (+)

A B 1 2 3 4 5
Tổng cộng 13.119,63 1.800,00 1.800,00 13.119,63

1 Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và
nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn 13.119,63 1.800,00 1.800,00 13.119,63

a Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn
gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù 13.119,63 1.800,00 1.800,00 13.119,63

* Nội dung 4: Hỗ trợ bảo vệ và phát triển các dân tộc thiểu số có khó
khăn đặc thù 13.119,63 1.800,00 1.800,00 13.119,63

- Phòng Y tế 13.119,63 1.800,00 0,00 11.319,63

+ Hỗ trợ bà mẹ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, các dịch vụ hỗ trợ khác 13.119,63 1.800,00 11.319,63

- Phòng Giáo dục và Đào tạo 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
+ Hỗ trợ  trẻ em dưới 05 tuổi 0,00 1.500,00 1.500,00
- Trung tâm Y tế 0,00 0,00 300,00 300,00
+ Hỗ trợ bà mẹ mang thai 0,0 300,0 300,0
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